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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy lựa chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra tờ giấy thi.
Câu 1: Máy quét ảnh là loại thiết bị nào?

A. Thiết bị vào





           B. Thiết bị ra
C. Thiết bị vừa vào vừa ra




 D. Thiết bị lưu trữ

Câu 2: Tai nghe là loại thiết bị nào?

A. Thiết bị vào




                      
 B. Thiết bị ra
C. Thiết bị vừa vào vừa ra





 D. Thiết bị lưu trữ

Câu 3: Đĩa cứng trong hình dưới đây là loại thiết bị nào?
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A. Thiết bị vào





     
       
B. Thiết bị ra
C. Thiết bị vừa vào vừa ra






D. Thiết bị lưu trữ
Câu 4: Chức năng của màn hình là gì?

A. Dùng điều khiển và làm việc với máy tính

B. Là thiết bị chính giúp người sử dụng giao tiếp và điều khiển hệ thống máy tính

C. Hiển thị và phục vụ cho quá trình giao tiếp giữa người sử dụng với máy tính

D. Khuếch đại âm thanh phục vụ nhu cầu làm việc và giải trí của người dùng

Câu 5. Máy ảnh nhập thông tin dạng nào vào máy tính?

A. Hình ảnh

B. Âm thanh

C. Văn bản

D. Con số

Câu 6. Đâu không phải là thiết bị vào - ra?

A. Màn hình cảm ứng

B. Tấm cảm ứng

C. Bộ điều khiển game

D. Pin

Câu 7. Việc nào không nên làm khi sử dụng máy tính?

A. Tắt máy tính bằng cách ngắt điện đột ngột.

B. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.

C. Giữ bàn tay khô, sạch khi sử dụng máy tính.

D. Gõ phím dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.

Câu 8.  Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành?

A. Windows 7                    

B. Windows 10.

C. Windows Explorer.        

D. Windows Phone.

Câu 9. Phương án nào sau đây là những ví dụ về hệ điều hành?

A. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

B. Google Docs, Google Sheets, Google Slides.

C. Writer, Calc, lmpress.

D. Windows, Linux, iOS.
Câu 10. Việc nào sau đây không phải là chức năng của hệ điều hành?

A. Sao chép tệp văn bản CaDao.docx từ ổ cứng sang USB.

B. Tìm kiếm từ “quê hương” trong tệp văn bản CaDao.doex.
C. Đổi tên tệp Calao.docx trên USB thành ©ai2ao-anCa.doex.

D. Xoá tệp dữ liệu CaDao.doex khỏi ỗ đĩa cứng.

Câu 11. Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng?

A. Tải tệp phông chữ từ Internet xuống thư mục Download của máy tính.

B. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Ï2ownload sang thư mục Fonfs.

C. Xoá tệp phông chữ khỏi thư mục Download của máy tính.

D. Thay đổi phông chữ cho một đoạn văn bản từ Times New Roman sang Arial.
Câu 12.  Phát biểu nào sau đây sai?

A. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.

B. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.

C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.

D. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành

Câu 13.  Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp dữ liệu âm thanh?

A. .sb3. 

B. mp3.
C. .avi. 

D. .com.

Câu 14.  Hệ điều hành có chức năng?

A. Quản lý các thiết bị và dữ liệu của máy tính điều khiển chúng phối hợp nhịp nhàng với nhau.

B. Cung cấp và quản lí môi trường trao đổi thông tin giữa người sử dụng và máy tính.

C. Chạy các phần mềm ứng dụng.

D. Tất cả các chức năng trên
Câu 15. Việc nào sau đây không thuộc chức năng của hệ điều hành?

A. Khởi động phần mềm trình chiếu.

B. Soạn thảo nội dung trình chiếu.
C. Sao chép tệp trình chiếu đến vị trí khác.

D. Đồi tên tệp trình chiếu.

Câu 16. Chọn phương án ghép sai. 
Ưu điểm của mạng xã hội là:

A. Giúp người sử dụng kết nối với người thân, bạn bè.

B. Hễ trợ người sử dụng giảng dạy và học tập.

C. Tăng khả năng giao tiếp trực tiếp.
D. Là nguồn cung cấp thông tin và cập nhật thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

Câu 17. Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?

A. Giao lưu với bạn bè.

B. Học hỏi kiến thức.

C. Bình luận xấu về người khác.
D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.

Câu 18. "Đưa thông tin sai sự thật lên mạng, sử dụng thông tin vào mục đích sai trái là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị phạt theo quy định của pháp luật". Theo em điều đó là:

A. Đúng.





B. Sai.

Câu 19. Những lợi ích của mạng xã hội?

A. Cập nhật tin tức và xu hướng nhanh nhất; kết nối với nhiều người 

B. Học hỏi những kỹ năng khác nhau; chia sẻ các bức ảnh và kỷ niệm 

C. Tìm hiểu về các chủ đề mới; chơi các trò chơi 

D. Tất cả các phương án trên 
Câu 20. Chọn phát biểu sai?

A. Thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội, … là những kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet.

B. Mạng xã hội giúp người sử dụng kết nối, giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề mà họ quan tâm.

C. Mạng xã hội chỉ có một mặt tốt vì có rất nhiều ưu điểm.
D. Cách thức tổ chức mạng xã hội phổ biến nhất để người sử dụng tham gia là dưới dạng các website.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm). 
Câu 21 (2 điểm).  Em nên làm gì khi sử dụng máy tính? 
Câu 22 (2 điểm). Em hãy so sánh sự giống nhau, khác nhau giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng?
Câu 23 (1 điểm). Bạn Lan thường xuyên thực hiện sao chép thư mực “Tài liệu học tập” từ máy tính ra USB, gửi lên hòm thư điện tử. Bạn Lan làm như vậy là đúng hay sai? Vì sao? 
-------------------------------Hết--------------------------------
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